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I.Cấu trúc: 100% trắc nghiệm
II.Ôn tập các bài sau ( Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện):
1. Tôn trọng lẽ phải
2. Liêm khiết
3. Tôn trọng người khác
4. Giữ chữ tín
5. Pháp luật và kỉ luật
6. Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
[bookmark: _GoBack]III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
	Câu 1. Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội được gọi là?
A. Lẽ phải                   B. Khiêm tốn           C. Công bằng                 D. Trung thực

	Câu 2. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi là?
A. Tôn trọng lẽ phải          B. Tiết kiệm         C. Lẽ phải          D. Khiêm tốn


	Câu 3. Tôn trọng lẽ phải trái với?
A. Ủng hộ và làm theo những điều sai trái.             B. Luôn ủng hộ những điều đúng đắn.
C.Luôn suy nghĩ, hành động theo hướng tích cực.       D. Cả B,C.


	Câu 4. Không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen, ích kỉ được gọi là?
A. Liêm khiết             B. Công bằng        C. Lẽ phải                  D. Khiêm tốn


	Câu 5. Sống không liêm khiết sẽ có hậu quả như thế nào?

	A.
	Nhận được sự coi thường, không tôn trọng của người khác.

	B.
	Giúp cho con người cảm thấy thanh thản.

	C.
	Nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người.

	D.
	Làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.


	Câu 6. Sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác được gọi là?
A. Tôn trọng người khác       B. Liêm khiết        C. Công bằng            D. Lẽ phải


	Câu 7. Tôn trọng mọi người có ý nghĩa như thế nào?

	A.
	Cơ sở để quan hệ xã hội trở lên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn.

	B.
	Giúp cho con người cảm thấy thanh thản.

	C.
	Nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người.

	D.
	Làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.


	Câu 8. Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau được gọi là?
A. Giữ chữ tín          B. Liêm khiết                C. c                       D. Lẽ phải


	Câu 9. Nếu không giữ chữ tín thì sẽ nhận được điều gì?

	A.
	Đánh mất lòng tin, sự tín nhiệm của người khác đối với mình.

	B.
	Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người.

	C.
	Giúp mọi người đoàn kết.

	D.
	Giúp mọi người dễ dàng hợp tác với nhau.

	Câu 10.  Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người cần phải làm gì?

	A.
	Luôn làm tốt chức trách, nhiệm vụ, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn trong mối quan hệ với mọi người xung quanh.

	B.
	Chỉ giữ lời hứa với người thân quen của mình.

	C.
	Nếu gặp khó khăn thì tìm cách lẩn trốn không thực hiện lời hứa.

	D.
	Nếu người khác không hỏi thì cố tình quên đi lời mình đã hứa.

	Câu 11. Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là?

	A.
	Thấy bạn gian lận trong thi cử lập tức báo với thầy cô.

	B.
	Vượt đèn đỏ.

	C.
	Vứt rác không đúng nơi quy định.

	D.
	Lôi kéo bạn nghỉ học để đi chơi game.

	Câu 12. Biểu hiện của không tôn trọng lẽ phải là?

	A.
	Gió chiều nào theo chiều ấy, không muốn làm mất lòng ai.

	B.
	Tuân thủ luật pháp của nhà nước.

	C.
	Luôn lắng nghe ý kiến của người khác.

	D.
	Tích cực tuyên truyền, phổ biến những tấm gương người tốt, việc tốt.

	Câu 13. Biểu hiện của sự liêm khiết là?

	A.
	Công an từ chối nhận phong bì của người vi phạm.

	B.
	Giả làm người khuyết tật đi ăn xin.

	C.
	Đút tiền cho cán bộ xã để làm hồ sơ hộ nghèo.

	D.
	Bác sỹ nhận phong bì của bệnh nhân.

	Câu 14. Biểu hiện của sự không liêm khiết là?

	A.
	Luôn gợi ý để cấp dưới đem quà biêu mình.

	B.
	Giáo viên không nhận phong bì của học sinh và phụ huynh.

	C.
	Luôn làm giàu bằng chính sức lực của bản thân.

	D.
	Công khai mọi khoản thu chi khi tổ chức đi tình nguyện.

	Câu 15. Biểu hiện không tôn trọng người khác là?
A. Cười nói to trong đám ma.                  B. Lắng nghe ý kiến góp ý của các bạn trong lớp.
C. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.      D. Giúp đỡ người khuyết tật.

	Câu 16. Biểu hiện tôn trọng người khác là?

	A.
	Không bao giờ nói tục chửi bậy.

	B.
	Nói chuyện điện thoại khi đang trong rạp chiếu phim.

	C.
	Bịa đặt, nói xấu người khác sau lưng.

	D.
	Không chịu xếp hàng mà chen lấnlên vị trí của người khác.

	Câu 17. Biểu hiện của việc không giữ chữ tín là?
A. Nói một đằng làm một nẻo.                                       B. Giữ đúng lời hứa.
C. Không buôn bán hàng kém chất lượng.                     D. Quyết tâm làm cho đến cùng.

	Câu 18. Biểu hiện của việc giữ chữ tín là?

	A.
	Làm đầy đủ bài tập thầy cô giáo cho.

	B.
	Nhiều lần đi học muộn mặc dù đã bị nhắc nhở và viết bản kiểm điểm.

	C.
	Quay cóp, gian lận trong thi cử.

	D.
	Mượn bạn đồ dùng học tập nhưng không trả.

	Câu 19. Câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng khuyên chúng ta điều gì?

	A.
	Lựa chọn người bạn tốt để mình học tập được nhiều điều tốt.

	B.
	Không chơi với bất kì ai.

	C.
	Chỉ nên chơi với người xấu.

	D.
	Chỉ nên chơi với những người quen biết

	Câu 20. Các hoạt động thể hiện việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là?

	A.
	Cả C,D.

	B.
	Tẩy chay không dùng đồ Trung quốc

	C.
	Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

	D.
	Tìm hiểu các phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

	Câu 21. Trong giờ ra chơi, A trêu đùa và đánh B gây chảy máu và gãy răng, các bạn trong lớp không ai có ý kiến gì vì sợ A đánh. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết.   B. Mặc kệ, không quan tâm.
C. Cùng với A đánh B cho vui.                  D. Rủ các bạn khác đánh lại A để trả thù cho B.

	Câu 22. Câu tục ngữ: Nhất tự vi sư bán tự vi sư nói đến điều gì?
A. Lòng tôn trọng đối với thầy giáo.                 B. Lòng trung thành đối với thầy giáo.
C. Lòng tự trọng đối với thầy giáo.                   D. Lòng vị tha đối với thầy giáo.

	Câu 23. Câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói đến điều gì ?
A. Đức tính liêm khiết, sống trong sạch.                         B. Đức tính cần cù.
C. Đức tính trung thực.                                                    D. Đức tính khiêm tốn

	Câu 24. Câu thành ngữ: “Giấy rách phải giữ lấy lề” nói về đức tính nào?
A. Liêm khiết.                                                         B.Trung thực.
C.Tiết kiệm.                                                            D.Cần cù.

	Câu 25. Trên đường đi học về em nhìn thấy một thanh niên đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu khiến 1 em học sinh bị ngã gãy tay rồi bỏ chạy. Trong tình huống đó em sẽ làm gì?

	A.
	Báo công an,nhờ sự giúp đỡ của người lớn đưa em bé đó đến bệnh viện.

	B.
	Đuổi theo để bắt tên thanh niên gây tai nạn.

	C.
	Chụp ảnh, quay video đưa lên Facebook.

	D.
	Đi thẳng về nhà, không quan tâm.

	Câu 26. Câu tục ngữ: “Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay” nói đến điều gì?
A. Giữ chữ tín                                                   B. Lòng trung thành.
C. Lòng vị tha                                                   D. Lòng chung thủy

	Câu 27. A là một học sinh nữ lớp 6 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi ; B là học sinh nam cùng lớp có biệt tài chơi thể thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn học cùng nhau và nảy sinh tình cảm quý mến nhau nhưng giữa hai bạn luôn giữ khoảng cách với nhau và hai bạn hứa với nhau là sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến lên trong học tập. Tổng kết cuối năm A và B lần lượt đứng nhất và nhì của lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì?
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh                                       B. Tình yêu.
C.Tình anh em.                                                                      D.Tình đồng nghiệp.

	Câu 28. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?

	A.
	Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình.

	B.
	Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình.

	C.
	Tôn trọng người khác sẽ được mọi người tôn trọng lại.

	D.
	Cả B,C

	Câu 29. Nhiều lần B vi phạm lỗi nói chuyện trong giờ học, B đã nhiều lần hứa trước cô giáo và cả lớp sẽ không tái phạm nữa nhưng trên thực tế giờ học nào bạn B cũng nói chuyện trong giờ và bị ghi vào sổ đầu bài. Việc làm đó của B thể hiện điều gì?
A. B là người không giữ chữ tín.                                B. B là người giữ chữ tín.
C. B là người không tôn trọng người khác.                D. B là người tôn trọng người khác.

	Câu 30. D là bạn thân của E, trong giờ kiểm tra 15 phút E không học bài cũ nên lén thầy cô giở sách ra chép. Nếu là D em sẽ làm gì ?

	A.
	Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật.

	B.
	Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng.

	C.
	Mặc kệ vì không liên quan đến mình.

	D.
	Nói với cô giáo để bạn bị phạt.






